
I Các doanh nghiệp, hợp tác xã 11.725.001.616     

1 Công ty cổ phần đầu tư Phú Hưng 0102605357 Số 14, phố Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.519.806.545

2 Công ty TNHH Ngọc Quế Lâm 5100145897 Tổ 14, TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 2.324.922.879

3 Công ty cổ phần Việt Bắc 5100250193 Tổ 1, Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên 2.115.803.050

4 Công ty cổ phần xây dựng Vi Xu 5100328731 Tổ 01, TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 1.304.767.530       

5 Công ty TNHH 10-10 5100220939 Tổ 1, TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 1.140.069.185

6 Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long 2800957842 Phường Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa 534.660.631          

7 Công ty TNHH MTV XD và TM Đại Thành Sơn 5300721724 SN 062 đường Triệu Quang Phục, Lào Cai 185.256.873

8 Công ty CP khoáng sản Ngọc Linh 5100294352 Xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên 135.113.574

9 Công ty TNHH Gia Huy 5100254871 Tổ 16, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang 116.054.182

10 Công ty cổ phần Traenco 0100108617 Phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 99.348.353

11 Công ty TNHH Bảo Trâm HG 5100467774 Tổ 7, TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 59.714.088

12 Công ty CP thương mại XD và XNK Trường Thịnh 5100410351 Khu KT cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy 53.211.728

13 Công ty TNHH Sơn Vinh Hà Giang 5100476627 Tổ 17, TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 81.307.721

14 Công ty TNHH một thành viên Minh Tân 5100200890 Tổ 17, TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 40.680.243

15 Công ty TNHH một thành viên Bảo Sơn Hà 5100419900 Khu KT cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy 2.126.000

16 Công ty TNHH MTV Nam Phong Lê 5100424442 Tổ 8, TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 12.380.216            

17 HTX Bảo Hà 5100419410 Xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên 933.194.588

18 Xí nghiệp xây dựng Tiến Nhung 5100168527 Tổ 6, TT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên 66.584.230

II Hộ cá nhân kinh doanh 21.080.368            

1 Nguyễn Thị Hằng 8161540836 Tổ 17, TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 6.786.022              

2 Phạm Văn Minh 5100466379 Tổ 5, TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 2.520.000              

3 Dương Đình Hợp 8400199916 Thôn Việt Thành, xã Việt Lâm 4.424.910              

4 Nguyễn Thị Nga 8136784797 Thôn Cuôm, xã Trung Thành                2.924.526 

5 Hà Cao San 5100456807 Thôn Việt Thành, xã Việt Lâm                4.424.910 

 TỔNG CỘNG:  23 tổ chức và cá nhân 11.746.081.984     

Nơi công 

khai thông 

tin

Số nợ lớn, 

không nộp 

tiền thuế, tiền 

phạt, tiền 

chậm nộp 

đúng thời 

gian quy định

Trang thông 

tin điện tử 

huyện; Đài 

PT và TH 

huyện Vị 

Xuyên

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ

 ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 10 NĂM 2021

 (Kèm theo công văn số 230 CV-CCT ngày 2210/2021 của Chi cục Thuế huyện Vị Xuyên)

ĐVT: Việt Nam đồng

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ trụ sở kinh doanh

Số tiền thuế, tiền 

phạt, tiền chậm 

nộp còn nợ

Căn cứ công 

bố thông tin


